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Stt Mã SV Họ lót Tên
Mã lớp

1 22112005 QUỐC AN DH22TYB
2 22111006 ĐÀO DIỆU ANH DH22CN
3 22112008 ĐẶNG THỊ KIM ANH DH22TYB
4 22112009 HUỲNH NGỌC LOAN ANH DH22TYB
5 22112024 NGÔ HÙNG THẾ BẢO DH22TYB
6 22112037 TẠ HỮU ĐỨC CHUNG DH22TYB
7 22112043 NGUYỄN HỮU DÂN DH22TYB
8 22112066 NGUYỄN TẤN DŨNG DH22TYB
9 22111030 TĂNG QUỐC DŨNG DH22TA

10 22111033 TRẦN BẢO DUY DH22CN
11 22112067 ĐỖ THÁI G DH22TYB
12 22112047 BÙI QUỐC ĐẠT DH22TYA
13 22112058 HỒ PHÚC ĐỒNG DH22TYA
14 22112079 NGUYỄN HOÀNG GIANG DH22TYB
15 22112081 PHẠM TRÚC GIANG DH22TYB
16 22112085 TRẦN THỊ THU HÀ DH22TYB
17 22112091 ĐẶNG TRÍ HÀO DH22TYB
18 22112092 LƯU MINH HÀO DH22TYB
19 22111037 TRẦN LÊ THÚY HẰNG DH22CN
20 22112098 NGUYỄN THANH HIỀN DH22TYA
21 22112132 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH DH22TYB
22 22112135 NGUYỄN TUẤN KHANH DH22TYB
23 22112143 NGUYỄN THANH KHOA DH22TYB
24 20112045 Chướng Mỹ Linh DH20TY
25 22112170 LÊ HỒ TRÚC LY DH22TYB
26 22112177 HỒ NGỌC KIỀU MI DH22TYB
27 22112203 HỒ PHAN BẢO NGHI DH22TYB
28 22112226 ĐỖ THỊ TÂM NHI DH22TYB
29 22112229 LƯU NGUYỄN NGỌC NHI DH22TYA
30 22112240 LÊ TUYẾT NHƯ DH22TYB
31 21112574 Lương Thị Yến Như DH21TYA
32 21111314 Từ Huỳnh Như DH21TA
33 19111091 Lê Diệu Phụng DH19CN
34 20112337 Liễu Thanh Quí DH20TY
35 17112175 Phạm Xuân Sắc DH17DY
36 21112617 Trần Thu Sương DH21TYA
37 22112284 NGUYỄN TRỌNG SỸ DH22TYB
38 22111100 NGUYỄN TẤN TÀI DH22CN
39 22111101 TRẦN ĐỨC TÀI DH22TA
40 22112289 TRƯƠNG TẤN TÀI DH22TYB



41 22112296 HOÀNG THÁM DH22TYA
42 22112302 BÙI VÕ MINH THẢO DH22TYB
43 20111101 Bùi Thông Thiện DH20TA
44 22112328 DIỆP BẢO THUẬN DH22TYB
45 21111360 Hồ Lê Quang Thuận DH21CN
46 22112331 LÊ NGỌC BÍCH THUỶ DH22TYB
47 22112362 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG DH22TYA
48 22112363 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG DH22TYB
49 22111121 ĐỖ HUYỀN TRÂM DH22TA
50 22112346 HÀ NGUYỄN BẢO TRÂM DH22TYA
51 22112354 THẢO TRÂN DH22TYB
52 22112367 NGUYỄN HÀ DẠ TRINH DH22TYB
53 22112373 ĐỖ THANH TRÚC DH22TYA
54 22112376 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC DH22TYA
55 22112392 TRẦN THỊ KIM TUYẾN DH22TYA
56 22112402 TRƯƠNG THỊ CẨM UYÊN DH22TYA
57 22112407 VÕ NGUYỄN THÀNH VINH DH22TYB
58 21111410 Lê Thị Tường Vy DH21CN
59 20111340 Lê Trần Khánh Vy DH20CN
60 22112431 VÕ THỊ KIM XUYẾN DH22TYB


